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Hỗ trợ Các Gia đình Có Người nhập cư Đăng ký 
Bảo hiểm Y tế

Tháng 4 năm 2024

Những gia đình có người nhập cư có khả năng gặp rào cản khi đăng ký bảo hiểm y tế. Bản câu hỏi 
thường gặp sau đây giải thích một số vấn đề mà các gia đình có người nhập cư có thể gặp phải, đồng 
thời cung cấp thông tin về những quan ngại phổ biến trong quá trình đăng ký. Để tìm hiểu thêm về 
khả năng hội đủ tiêu chuẩn nhận bảo hiểm y tế của người nhập cư, vui lòng tham khảo Bản Câu hỏi 
Thường gặp: Những Tiêu chuẩn Cần Đáp ứng Của Chương trình Bảo hiểm Y tế Giá cả Phải chăng Dựa 
trên Tình trạng Nhập cư.

Việc đăng ký vào các chương trình bảo hiểm giá cả phải chăng có tác động tiêu cực 
đến những người nhập cư khi họ nộp đơn xin thay đổi tình trạng nhập cư của mình 
không?
Không. Khi một cá nhân làm đơn xin tình trạng Thường trú nhân Hợp pháp (Lawful Permanent 
Resident, hoặc LPR, còn gọi là thẻ xanh), viên chức di trú sẽ tiến hành một cuộc thẩm định – 
thường được gọi là thẩm định về gánh nặng xã hội – nhằm xác định xem cá nhân đó có khả 
năng trở nên phụ thuộc vào chính phủ để sinh sống hay không. Việc đăng ký vào Medicaid, 
CHIP hoặc bảo hiểm được trợ cấp trong các thị trường Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng 
(Affordable Care Act, hoặc ACA) sẽ không tác động tiêu cực đến người đang được thẩm định 
về gánh nặng xã hội. Có một ngoại lệ: trường hợp một cá nhân đang nhận các dịch vụ chăm 
sóc dài hạn được Medicaid bao trả sẽ bị coi là yếu tố tiêu cực trong thẩm định về gánh nặng 
xã hội, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất sẽ được xem xét. Sở di trú phải chính thức cân 
nhắc các yếu tố khác và một số trong các yếu tố đó có thể đối trọng với yếu tố tiêu cực này.

Tôi có thể đăng ký bảo hiểm y tế cho các thành viên khác trong gia đình tôi ngay cả 
khi họ không đăng ký bảo hiểm cho chính họ (hoặc không đủ tiêu chuẩn) không?
Có, hộ gia đình của đương đơn chương trình bảo hiểm giá cả phải chăng có thể bao gồm cả 
đương đơn và những người không phải là đương đơn. Trong quá trình đăng ký, đương đơn sẽ 
nêu rõ trong hộ gia đình bao gồm những ai, và những ai đang đăng ký bảo hiểm. Những người 
không đăng ký phải cung cấp các thông tin như thu nhập và kế hoạch khai thuế, nhưng họ 
không bắt buộc phải cung cấp thông tin về tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch của mình.

Việc có số An sinh Xã hội (SSN) có phải là tiêu chuẩn cần đáp ứng khi đăng ký vào 
các chương trình bảo hiểm giá cả phải chăng không?

PHẦN I: 
Các chính sách về tính đủ tiêu chuẩn ảnh hưởng đến người nhập cư đang có Medicaid, Chương 
trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em (Children’s Health Insurance Program, hoặc CHIP) và thị trường ACA 
của liên bang và tiểu bang

https://www.healthreformbeyondthebasics.org/key-facts-immigrant-eligibility-for-coverage-programs/
https://www.healthreformbeyondthebasics.org/key-facts-immigrant-eligibility-for-coverage-programs/
https://www.healthreformbeyondthebasics.org/key-facts-immigrant-eligibility-for-coverage-programs/
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Đối với Medicaid và CHIP, những người muốn có bảo hiểm cho chính họ thường phải cung cấp 
SSN nếu họ đủ tiêu chuẩn được cấp SSN (trừ khi họ phản đối việc có SSN vì lý do tôn giáo). 
Nếu họ đủ tiêu chuẩn nhưng không có SSN, họ phải đăng ký xin số SSN, và cơ quan Medicaid 
hoặc CHIP phải hỗ trợ họ đăng ký. Họ không thể bị từ chối bảo hiểm trong thời gian đơn xin 
SSN của họ đang chờ xử lý.
Những ai muốn đăng ký vào một chương trình bảo hiểm thuộc thị trường ACA cho chính mình 
phải cung cấp SSN nếu có.

Có cần phải có SSN khi đăng ký xin tín dụng thuế phí bảo hiểm (premium tax 
credit) cho một thành viên trong gia đình chứ không phải cho chính đương đơn 
không?
Nếu đương đơn đang xin tín dụng thuế phí bảo hiểm cho người phụ thuộc hoặc vợ/chồng của 
họ chứ không phải cho chính họ, họ chỉ cần cung cấp SSN nếu: (1) họ có SSN và (2) họ đã khai 
thuế cho năm mà hồ sơ thuế sẽ được dùng để xác minh thu nhập hộ gia đình và quy mô gia 
đình của họ. Việc cung cấp SSN của những người không đăng ký là điều được khuyến khích 
mạnh mẽ. Các thị trường ACA sử dụng SSN để đối sánh dữ liệu với các nguồn dữ liệu đáng tin 
cậy như Sở An sinh Xã hội (Social Security Administration, hoặc SSA) và Sở Thuế vụ (Internal 
Revenue Service, hoặc IRS). Khi sự đối sánh này có thể xác minh thành công các thông tin 
quan trọng như thu nhập, đương đơn có thể sẽ không phải gửi nộp bằng chứng về hoàn cảnh 
của mình.

Liệu một phụ huynh đăng ký bảo hiểm Medicaid hoặc CHIP cho con mình chứ 
không phải cho chính họ có phải cung cấp SSN không?
Cha mẹ nộp đơn xin Medicaid hoặc CHIP cho con mình không phải cung cấp SSN. Nếu họ có 
SSN và muốn cung cấp, điều này có thể giúp cơ quan Medicaid xác minh thu nhập của gia đình 
bằng điện tử, nhưng không bắt buộc.

Nếu đương đơn có một Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (Individual 
Taxpayer Identification Number, hoặc ITIN) để dùng cho việc khai thuế, họ có thể 
sử dụng số đó thay vì SSN khi đăng ký không?
Không. ITIN không giống với SSN. Hồ sơ sẽ được xác minh SSN với Sở An sinh Xã hội, và họ 
không thể xác minh ITIN. Người sử dụng ITIN để nộp thuế không bắt buộc phải cung cấp SSN 
khi đăng ký và nên bỏ qua câu hỏi này trong đơn đăng ký. (Quá trình đăng ký sẽ nhiều lần yêu 
cầu cung cấp SSN. Đương đơn nên bỏ qua tất cả các yêu cầu này.)

Đương đơn có thể bao gồm một người phụ thuộc thuế đang sống ở nước ngoài 
trong đơn đăng ký của mình không? 
Những đương đơn xin bảo hiểm có trợ cấp của thị trường ACA phải cung cấp thông tin về tất 
cả các thành viên trong gia đình, kể cả những người phụ thuộc thuế đang sống ở nước ngoài, 
nhằm mục đích xác định quy mô và thu nhập của hộ gia đình của đương đơn. Những người phụ 
thuộc sống ở nước ngoài thường không đủ tiêu chuẩn nhận bảo hiểm y tế. Đơn đăng ký trên 
HealthCare.gov sẽ yêu cầu đương đơn cung cấp địa chỉ của tất cả những người phụ thuộc thuế 
nhưng không chấp nhận địa chỉ nước ngoài. Đương đơn có thể điền địa chỉ người khai thuế 
thay cho địa chỉ của người phụ thuộc thuế đang sống ở nước ngoài.
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Thông tin được cung cấp trong đơn có thể được sử dụng cho mục đích thực thi dân 
sự về nhập cư không?
Không. Medicaid, CHIP và các thị trường ACA sử dụng chương trình Xác minh Người nước 
ngoài Có hệ thống Cho Mục đích Trợ cấp (Systematic Alien Verification for Entitlements, hoặc 
SAVE) của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (U.S. Citizenship and Immigration Services, 
hoặc USCIS) để xác minh tình trạng công dân hoặc tình trạng nhập cư của những người đăng 
ký bảo hiểm. Tuy nhiên, quá trình đối sánh này là chỉ cho mục đích xác nhận rằng đương đơn 
đáp ứng tiêu chuẩn về tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch để đăng ký vào một chương trình 
bảo hiểm giá cả phải chăng. USCIS đã ban hành hướng dẫn rằng những thông tin thu được về 
đương đơn hoặc hộ gia đình của họ nhằm mục đích thẩm định khả năng đủ tiêu chuẩn nhận 
bảo hiểm y tế sẽ không được sử dụng cho mục đích thực thi luật nhập cư dân sự.

Ai cần phải hoàn thành việc xác minh danh tính từ xa (xác minh ID/giấy tờ tùy thân) 
để có thể nộp đơn đăng ký trên HealthCare.gov?
Thị trường được Liên bang Hỗ trợ (FFM) sử dụng HealthCare.gov để xử lý hồ sơ và đăng ký 
những đương đơn đủ tiêu chuẩn vào các chương trình bảo hiểm y tế. HealthCare.gov yêu cầu 
người được chỉ định là người liên hệ trong hộ gia đình trên hồ sơ đăng ký (phải là người lớn) 
phải thực hiện thành công việc xác minh giấy tờ tùy thân để đảm bảo rằng họ đúng là người họ 
khai trước khi sử dụng quy trình trực tuyến để đăng ký nhận bảo hiểm, chọn gói bảo hiểm, báo 
cáo thay đổi hoặc gia hạn bảo hiểm.

Tại sao một số người không thể hoàn tất quy trình xác minh ID trên HealthCare.
gov? 
Experian, đơn vị xác minh danh tính cho HealthCare.gov, tạo ra một số câu hỏi được cá nhân 
hóa mà người liên hệ của hộ gia đình phải trả lời để chứng minh danh tính của mình trên đơn 
đăng ký. Experian thường không thể tạo đủ số lượng câu hỏi cho những người liên hệ trong hộ 
gia đình có lịch sử tín dụng hạn chế hoặc không có. Hơn nữa, đôi khi các câu hỏi do Experian 
tạo ra có thể khó trả lời.

Điều gì xảy ra nếu việc xác minh ID trên HealthCare.gov không thể thực hiện được?
Khi HealthCare.gov không thể hoàn tất việc xác minh ID trực tuyến, nó sẽ cung cấp cho những 
người liên hệ trong gia đình một mã tham chiếu duy nhất và hướng dẫn họ gọi cho Đơn vị Trợ 
giúp của Experian để hoàn tất việc xác minh ID qua điện thoại. Đối với một số người, bước này 
được bỏ qua và họ ngay lập tức có cơ hội trên màn hình để tải lên các tài liệu có thể xác minh 
được danh tính của người điền đơn.

Điều gì xảy ra khi việc xác minh ID qua điện thoại với Experian không thể thực hiện 
được?
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PHẦN II:
Đăng ký tín dụng thuế phí bảo hiểm trên Thị trường Do Chính phủ Liên bang Hỗ trợ 
(Federally-Facilitated Marketplace, hoặc FFM)
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http://www.ice.gov/doclib/ero-outreach/pdf/ice-aca-memo.pdf
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Những người liên hệ trong gia đình mà không thể hoàn tất việc xác minh ID qua điện thoại phải 
gửi các chứng từ phù hợp để chứng minh danh tính của họ nếu họ muốn nộp đơn trực tuyến. 
Họ có thể tải phiên bản điện tử của chứng từ lên tài khoản HealthCare.gov của mình hoặc gửi 
bản sao qua bưu điện tới:

Health Insurance Marketplace
Attn: Coverage Processing
465 Industrial Boulevard
London, KY 40750-0001

Bảng 1 liệt kê các tài liệu có thể dùng để xác minh danh tính. Khi gửi bản sao qua bưu điện, quý 
vị cần phải bao gồm mã số tham chiếu duy nhất (unique reference ID) được cung cấp trong 
quá trình xác minh ID trực tuyến nhằm đảm bảo chứng từ của quý vị được khớp với đúng tài 
khoản.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có bất kỳ chứng từ nào trong danh sách này để 
hoàn tất quá trình xác minh ID của HealthCare.gov?
Những người liên hệ trong hộ gia đình mà không có bất kỳ chứng từ nào cần thiết để hoàn tất 
quy trình xác minh ID sẽ không thể nộp đơn trực tuyến trên HealthCare.gov. Thay vào đó, họ 
có thể hoàn tất đơn đăng ký bằng cách gửi đơn đăng ký bằng giấy mà họ đã điền đầy đủ qua 
bưu điện, hoặc đăng ký qua điện thoại bằng cách gọi cho tổng đài của HealthCare.gov theo số 
1-800-318-2596 (TTY: 1-855889-4325). Họ nên yêu cầu nhận thông báo về hồ sơ đăng ký của 
họ qua đường bưu điện. Nếu họ đủ tiêu chuẩn đăng ký bảo hiểm thị trường ACA, họ sẽ cần 
phải  gọi cho tổng đài của thị trường để chọn và đăng ký một gói bảo hiểm. Để tham khảo các 
gói bảo hiểm hiện có trước khi đăng ký, quý vị có thể sử dụng công cụ “Xem các gói bảo hiểm/
See plans” trên HealthCare.gov. Sau khi đăng ký, quý vị sẽ cần báo cáo mọi thay đổi và hoàn tất 
quy trình gia hạn thông qua tổng đài của Marketplace.

HealthCare.gov xác minh tình trạng công dân bằng cách nào?
Trong FFM, khi đương đơn chứng thực là công dân Hoa Kỳ và đã cung cấp SSN, thông tin của 
họ sẽ được kiểm tra dựa trên dữ liệu của SSA để xác minh tình trạng công dân. 
SSA không có hồ sơ công dân của một số công dân, bao gồm những người sinh ra bên ngoài 
Hoa Kỳ. Nếu tình trạng công dân không thể xác minh được bằng đường điện tử thông qua SSA, 
đương đơn sẽ được hỏi liệu họ có phải là công dân nhập tịch hay công dân gốc hay không. Một 
số đương đơn là công dân nhập tịch hoặc công dân gốc có thể được xác minh tình trạng công 
dân ngay lập tức bằng việc cung cấp các mã số trên Giấy chứng nhận Quốc tịch (Certificate 
of Citizenship) hoặc Giấy chứng nhận Nhập tịch (Certificate of Naturalization) để so sánh với 
thông tin của chương trình SAVE.
Chương trình SAVE không thể xác minh ngay lập tức tình trạng công dân của tất cả các công 
dân gốc và nhập tịch. Khi trường hợp này xảy ra, đương đơn sẽ phải tải bằng chứng về tình 
trạng công dân lên tài khoản HealthCare.gov của họ (xem danh sách các bằng chứng được 
chấp nhận ở Bảng 2). Đương đơn cũng có thể gửi bản sao của các chứng từ tới: 

Health Insurance Marketplace
Attn: Coverage Processing
465 Industrial Boulevard

14

13

https://www.healthcare.gov/see-plans/
https://www.healthcare.gov/see-plans/


5 

FAQ

London, KY 40750-0001
Trong thời gian tình trạng công dân của họ được xác minh, những đương đơn mà đáp ứng tất 
mọi tiêu chuẩn để nhận bảo hiểm sẽ có thể đăng ký vào Medicaid, CHIP hoặc một chương trình 
thị trường ACA trong “giai đoạn cơ hội hợp lý” hoặc “giai đoạn không nhất quán”.

HealthCare.gov xác minh tình trạng nhập cư như thế nào?
Trong FFM, tất cả những người không phải là công dân mà đang đăng ký bảo hiểm cho mình 
sẽ phải chứng thực rằng họ có “tình trạng nhập cư hợp lệ.” Sau đó, họ phải chọn loại chứng từ 
mà họ sẽ dùng để chứng minh tình trạng nhập cư của mình. Họ sẽ được yêu cầu cung cấp một 
hoặc hai mã số trên chứng từ của họ. HealthCare.gov sẽ sử dụng thông tin này để cố gắng xác 
minh ngay tình trạng nhập cư của họ thông qua chương trình SAVE.
Chương trình SAVE không thể xác minh ngay tình trạng của tất cả người nhập cư. Khi trường 
hợp này xảy ra, đương đơn sẽ được hướng dẫn tải bằng chứng về tình trạng nhập cư lên tài 
khoản HealthCare.gov của họ (xem danh sách các bằng chứng được chấp nhận ở Bảng 3). 
Đương đơn cũng có thể gửi bản sao của các chứng từ tới:

Health Insurance Marketplace
Attn: Coverage Processing
465 Industrial Boulevard
London, KY 40750-0001

Trong khi đương đơn thu thập và gửi nộp chứng từ và cơ quan nhận và xử lý chúng, đương đơn 
có thể đăng ký vào Medicaid, CHIP hoặc một chương trình thị trường ACA nếu họ đáp ứng tất 
cả các tiêu chuẩn còn lại trong “giai đoạn cơ hội hợp lý” hoặc “giai đoạn không nhất quán”.
Trong một vài trường hợp, hệ thống SAVE sẽ thực hiện bước thứ hai để xác minh các hồ sơ 
không thể xác minh ngay lập tức khi đương đơn hoàn thành việc đăng ký. Do sự chậm trễ này, 
một số người sẽ phải cung cấp chứng từ để xác minh tình trạng của họ, và sau đó họ có thể 
nhận một thông báo không lâu sau khi vấn đề đối sánh dữ liệu của họ được giải quyết. Cách tốt 
nhất là gửi các chứng từ được yêu cầu càng nhanh càng tốt vì chúng ta chưa biết khi nào bước 
xác minh điện tử thứ hai này sẽ có hiệu lực.

Tại sao một số người là người nhập cư và đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp lại không thể 
đăng ký ngay vào bảo hiểm trợ cấp?
Những người hiện diện hợp pháp và có thu nhập nằm trong phạm vi hợp lệ của Medicaid 
nhưng lại không được cấp Medicaid do tình trạng nhập cư có thể hội đủ tiêu chuẩn để nhận tín 
dụng thuế phí bảo hiểm và khoản giảm chi phí chia sẻ (cost-sharing deduction), ngay cả khi 
thu nhập của họ giảm xuống dưới mức chuẩn nghèo.  (Nói chung, đương đơn phải có thu nhập 
hộ gia đình ít nhất là 100% mức chuẩn nghèo thì mới đủ khả năng nhận tín dụng thuế phí bảo 
hiểm và khoản giảm chi phí chia sẻ.) Tuy nhiên, HealthCare.gov cũng có một số hạn chế về hệ 
thống mà có thể dẫn đến kết quả xác định tính đủ tiêu chuẩn không chính xác đối với một số 
những cá nhân này.
Nếu HealthCare.gov có thể xác minh ngay rằng đương đơn đang hiện diện hợp pháp nhưng 
vẫn không đủ tiêu chuẩn nhận Medicaid vì tình trạng nhập cư của họ, thì họ sẽ nhận quyết định 
chính xác về khả năng đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp.
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Nếu HealthCare.gov không thể xác minh ngay rằng tình trạng nhập cư của đương đơn khiến 
cho họ không đủ tiêu chuẩn nhận Medicaid, thì đương đơn sẽ nhận quyết định không chính xác 
về khả năng đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp. Điều này là do HealthCare.gov sẽ giả sử rằng người đó 
đủ tiêu chuẩn nhận Medicaid dựa trên tình trạng nhập cư cho đến khi họ cung cấp bằng chứng 
về tình trạng nhập cư của mình, và bằng chứng đó cho thấy họ không đủ tiêu chuẩn nhận 
Medicaid. Sẽ xảy ra một trong hai quyết định sai lầm:

 ▷ HealthCare.gov đánh giá hoặc xác định không chính xác rằng đương đơn đủ tiêu 
chuẩn nhận Medicaid nếu mặt khác họ có vẻ đáp ứng được yêu cầu về thu nhập và các 
yêu cầu hiện hành khác để nhận Medicaid.

 ▷ HealthCare.gov xác định không chính xác rằng đương đơn không đủ tiêu chuẩn 
nhận trợ cấp thị trường và bị coi như thể họ đang trong giai đoạn gián đoạn bảo 
hiểm. Điều này có thể xảy ra ở những tiểu bang chưa mở rộng Medicaid. Nếu đương đơn 
không đáp ứng được mức thu nhập cho Medicaid hoặc một quy định hiện hành khác, và 
thu nhập của họ nằm dưới mức nghèo, HealthCare.gov sẽ cho rằng họ đang trong giai 
đoạn gián đoạn bảo hiểm và sẽ không gửi hồ sơ của họ cho Medicaid. Những cá nhân 
này sẽ được thông báo rằng họ chỉ đủ tiêu chuẩn mua gói bảo hiểm thị trường ACA ở 
mức giá đầy đủ — tức không có trợ cấp, tuy nhiên họ có thể đủ tiêu chuẩn để được trợ 
giúp thanh toán phí bảo hiểm, nhưng phải nộp chứng từ để chứng minh tình trạng nhập 
cư của mình.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem video giải thích của chúng tôi về khả năng nhận trợ cấp của 
những người nhập cư không đủ tiêu chuẩn nhận Medicaid do tình trạng.

Cần phải xử lý như thế nào để có được quyết định chính xác cho những cá nhân bị 
thẩm định hay xác định sai là đủ tiêu chuẩn cho Medicaid?
Đương đơn phải được xác định là không đủ tiêu chuẩn nhận Medicaid dựa trên tình trạng nhập 
cư của họ trước khi họ có thể nhận được quyết định chính xác về khả năng đủ tiêu chuẩn nhận 
trợ cấp thị trường ACA. Khi HealthCare.gov thẩm định hoặc xác định sai rằng đương đơn đủ 
tiêu chuẩn cho Medicaid, cơ quan sẽ gửi hồ sơ của cá nhân đó đến cơ quan Medicaid của tiểu 
bang. Cơ quan Medicaid sẽ yêu cầu đương đơn đó cung cấp bằng chứng về tình trạng nhập cư 
của họ. Sau khi người đó cung cấp bằng chứng và bị từ chối Medicaid dựa trên tình trạng nhập 
cư, họ sẽ được chuyển trở lại HealthCare.gov và được hướng dẫn cập nhật đơn đăng ký của 
mình để cho biết họ đã bị từ chối Medicaid dựa trên tình trạng nhập cư.
Sau khi đương đơn ghi vào đơn rằng họ đã bị từ chối Medicaid do tình trạng nhập cư, họ sẽ 
nhận quyết định chính xác về khả năng hội đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp.

Cần phải xử lý như thế nào để có được quyết định chính xác đối với những cá nhân 
bị xác định sai là không đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp và bị coi như thể họ đang nằm 
trong giai đoạn gián đoạn bảo hiểm?
Trong một số trường hợp, đương đơn có thể nhận quyết định từ chối Medicaid do tình trạng 
nhập cư nhanh hơn bằng cách đăng ký Medicaid trực tiếp thông qua cơ quan Medicaid của 
tiểu bang. Sau khi cơ quan tiểu bang từ chối cấp Medicaid dựa trên tình trạng nhập cư, đương 
đơn có thể quay lại HealthCare. gov và cho biết họ đã bị từ chối Medicaid do tình trạng nhập 
cư.
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http://www.healthreformbeyondthebasics.org/explainer-oe5-subsidy-eligibility-immigrants-ineligible-medicaid-based-on-status/
http://www.healthreformbeyondthebasics.org/explainer-oe5-subsidy-eligibility-immigrants-ineligible-medicaid-based-on-status/
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Đương đơn có thể làm gì khác hay không để có được quyết định chính xác về khả 
năng hội đủ tiêu chuẩn của họ?
Trong một số trường hợp, đương đơn có thể nhận quyết định từ chối Medicaid do tình trạng 
nhập cư nhanh hơn bằng cách đăng ký Medicaid trực tiếp thông qua cơ quan Medicaid 
của tiểu bang. Sau khi cơ quan tiểu bang từ chối cấp Medicaid dựa trên tình trạng nhập cư, 
đương đơn có thể quay lại HealthCare. gov và cho biết họ đã bị từ chối Medicaid do tình 
trạng nhập cư.

Bảng tham khảo ở các trang sau

19
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Bảng 1:
Các chứng từ đáp ứng yêu cầu chứng minh danh tính

MỘT trong những chứng từ sau đây:
Bằng lái xe (do tiểu bang hoặc lãnh thổ cấp)
Thẻ đăng ký cử tri
Hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc thẻ hộ chiếu Hoa Kỳ
Thẻ hoặc hồ sơ quân dịch Hoa Kỳ
Thẻ học sinh/sinh viên 
Giấy Chứng nhận Nhập tịch (Mẫu N-550 hoặc N-570) hoặc Giấy chứng nhận Quốc tịch Hoa Kỳ (Mẫu N-560 hoặc N-561)
Thẻ Thường trú nhân/Permanent Resident Card hoặc Thẻ Biên nhận Đăng ký Người nước ngoài/Alien Registration 
Receipt Card (Mẫu I-551)
Giấy phép Làm việc có ảnh/Employment Authorization (Mẫu I-766)
Thẻ căn cước do chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương cấp
Hộ chiếu nước ngoài hoặc thẻ căn cước do đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nước ngoài cấp có ảnh
Thẻ căn cước người phụ thuộc của quân nhân 
Chứng từ bộ lạc Người Mỹ bản địa
Chứng từ của Thủy thủ thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ

hoặc, HAI trong số những chứng từ sau đây:

Hồ sơ khai sinh công khai của Hoa Kỳ

Giấy chứng nhận kết hôn

Thẻ nhận dạng người sử dụng lao động

Chứng thư hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản

Thẻ An sinh Xã hội

Quyết định ly hôn

Bằng tốt nghiệp trung học hoặc đại học (bao gồm cả bằng tốt nghiệp tương đương trung học)

Nguồn: healthcare.gov/help/how-to-verify-identity

https://www.healthcare.gov/help/how-to-verify-identity/


9 

FAQ

Bảng 2: 
Các chứng từ xác minh tình trạng công dân

Hộ chiếu Hoa Kỳ (có thể dùng hộ chiếu Hoa Kỳ hết hạn để xác minh quốc tịch Hoa Kỳ)
Giấy Chứng nhận Quốc tịch
Giấy Chứng nhận nhập tịch
Bằng lái xe nâng cao do tiểu bang cấp (hiện có ở Michigan, Vermont, New York và Washington)
Tài liệu từ một bộ lạc Da đỏ được liên bang công nhận có tên của cá nhân, tên bộ lạc và tư cách thành viên, tình trạng 
đăng ký, hoặc liên kết với bộ lạc

Những người không có các chứng từ cần thiết như nêu ở trên có thể cung cấp một chứng từ từ mỗi danh sách dưới 
đây (tổng cộng hai chứng từ)

MỘT trong những chứng từ sau đây:
Giấy khai sinh công cộng của Hoa Kỳ
Giấy báo sinh Lãnh sự Nước ngoài/Consular Report of Birth Abroad (FS-240, CRBA)
Giấy Chứng nhận Khai sinh (DS-1350)
Giấy Chứng nhận Sinh Ở Nước ngoài (FS-545)
Thẻ Công dân Hoa Kỳ (I-197 hoặc phiên bản trước đó, I-179)
Thẻ Bắc Mariana (I-873)

Quyết định nhận con nuôi cuối cùng có ghi tên đương đơn và nơi sinh ở Hoa Kỳ

Hồ sơ Việc làm Công chức Hoa Kỳ cho thấy việc làm trước ngày 1 tháng 6 năm 1976

Hồ sơ quân sự cho thấy nơi sinh ở Hoa Kỳ

Hồ sơ y tế tại Hoa Kỳ từ một phòng khám, bệnh viện, bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc tổ chức có ghi nơi sinh tại Hoa Kỳ

Hồ sơ nhân thọ, sức khỏe hoặc bảo hiểm khác của Hoa Kỳ cho thấy nơi sinh ở Hoa Kỳ

Hồ sơ tôn giáo cho thấy nơi sinh ở Hoa Kỳ được ghi nhận ở Hoa Kỳ

Hồ sơ trường học có tên của đứa trẻ và nơi sinh ở Hoa Kỳ

Hồ sơ điều tra dân số liên bang hoặc tiểu bang cho thấy quốc tịch Hoa Kỳ hoặc nơi sinh tại Hoa Kỳ

Giấy tờ của con nuôi sinh ra ở nước ngoài đã tự động nhận quốc tịch Hoa Kỳ (IR3 hoặc IH3)

VÀ MỘT trong những chứng từ sau đây:
(có ảnh hoặc thông tin khác, như tên, tuổi, chủng tộc, chiều cao, cân nặng, màu mắt hoặc địa chỉ của quý vị)

Bằng lái xe do tiểu bang hoặc lãnh thổ cấp, hoặc thẻ căn cước do chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương cấp

Thẻ học sinh/sinh viên 

Thẻ quân nhân Hoa Kỳ hoặc hồ sơ quân dịch, hoặc thẻ căn cước của người phụ thuộc trong quân đội

Chứng từ của Thủy thủ thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ

Thẻ đăng ký cử tri

Hồ sơ phòng khám, bác sĩ, bệnh viện hoặc trường học, bao gồm hồ sơ trường mầm non hoặc nhà trẻ (cho trẻ em dưới 19 
tuổi)
Hai tài liệu chứa thông tin nhất quán chứng minh danh tính của quý vị, như ID người sử dụng lao động, bằng tốt nghiệp 
trung học hoặc đại học, giấy chứng nhận kết hôn, giấy ly hôn, chứng thư hay chứng nhận quyền sở hữu tài sản
Nguồn:  healthcare.gov/help/how-do-i-resolve-an-inconsistency 

https://www.healthcare.gov/help/how-do-i-resolve-an-inconsistency/
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Bảng 3: Table 3: 
Các chứng từ xác minh tình trạng nhập cư

Thẻ thường trú nhân, “Thẻ xanh” (I-551)
Giấy tờ Đi lại của Người tị nạn (I-157)
Tem I-551 tạm thời (trên Hộ chiếu hoặc I-94/I-94A)
Hồ sơ Đến/Đi (I-94/I-94A)
Giấy chứng nhận tính đủ tiêu chuẩn cho tình trạng sinh viên không di cư (I-20)
Thẻ Cho phép Làm việc/Employment Authorization Card (I-766)

Chứng nhận từ Văn phòng Tái định cư Người tị nạn (Office of Refugee Resettlement, hoặc ORR) của Bộ Y tế và Dịch vụ 
Nhân sinh Hoa Kỳ (Health and Human Services, hoặc HHS)
Lệnh hành chính bãi bỏ lệnh tạm trú do Bộ An ninh Nội địa (Department of Homeland Security) ban hành

Thư xác nhận đủ tiêu chuẩn của Văn phòng Tái định cư Người Tị nạn (nếu dưới 18 tuổi)

Giấy phép Tái nhập cảnh/Reentry Permit (I-327)

Thị thực nhập cư có thể đọc được bằng máy (với nội dung của mẫu I-551 tạm thời)

Hộ chiếu nước ngoài (chưa hết hạn)

Hồ sơ đến/đi trong hộ chiếu nước ngoài (I-94)

Giấy chứng nhận Tình trạng Đủ tiêu chuẩn Dành cho Khách trao đổi/Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (DS-
2019)
Thông báo Quyết định/Notice of Action (I-797)

Tài liệu cho thấy việc hoãn lại ngày trục xuất (hoặc dời lại ngày trục xuất)

Giấy tờ chứng minh thành viên của một bộ lạc Da Đỏ được liên bang công nhận hoặc người Mỹ Da Đỏ sinh ra ở Canada

Thẻ thường trú nhân Samoa Hoa kỳ 

Các chứng từ khác
Nguồn:  healthcare.gov/help/how-do-i-resolve-an-inconsistency ; healthcare.gov/help/immigration-document-types
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng dẫn Reference Guide: Documents Used to Verfy Immirgration Status

https://www.healthcare.gov/help/how-do-i-resolve-an-inconsistency/
https://www.healthcare.gov/help/immigration-document-types/
http://www.healthreformbeyondthebasics.org/reference-guide-to-immigration-documents/

